Phụ lục II

TÍN HIỆU

1.          TÍN HIỆU KHẨN NGUY VÀ KHẨN CẤP

Ghi chú 1:  Không một quy định nào trong Phụ lục này ngăn cấm tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy sử dụng mọi phương tiện sẵn có của mình để gây sự chú ý, cho biết vị trí của mình và yêu cầu giúp đỡ.

Ghi chú 2:  Về chi tiết của phương thức phát sóng viễn thông dành cho tín hiệu khẩn nguy và khẩn cấp, xem Phụ ước 10 của ICAO Tập II Chương VI.

Ghi chú 3:  Về chi tiết các tín hiệu trực quan dùng trong việc tìm kiếm - cứu nạn, xem Quy chế công tác tìm kiếm - cứu nạn hàng không dân dụng Việt Nam.

1.1      Tín hiệu khẩn nguy

            Các tín hiệu sau đây, khi được sử dụng đồng thời hoặc riêng rẽ có nghĩa là có nguy hiểm nghiêm trọng và cấp bách đang đe dọa tàu bay, yêu cầu giúp đỡ tức khắc:

             a)  Tín hiệu phát bằng vô tuyến điện báo hoặc bằng một cách phát nào khác gồm các  nhóm SOS (tín hiệu Moóc xơ là ... - - - ...    );

               b)  Tín hiệu bằng thoại vô tuyến dùng từ MAYDAY;

               c)  Tín hiệu pháo hiệu đỏ bắn mỗi lần một phát với giãn cách ngắn;

               d)  Tín hiệu pháo sáng màu đỏ.

1.2         Tín hiệu khẩn cấp
1.2.1      Các tín hiệu sau đây được sử dụng đồng thời hoặc riêng rẽ có nghĩa là tàu bay muốn thông báo là đang gặp khó khăn và buộc phải hạ cánh, nhưng không yêu cầu trợ giúp tức khắc:

               a) Tắt mở liên tục đèn pha hạ cánh; hoặc

               b) Tắt mở liên tục đèn tín hiệu vị trí nhưng phải khác với sự nhấp nháy bình thường của đèn tín hiệu vị trí.

1.2.2        Các tín hiệu sau đây được sử dụng đồng thời hoặc riêng rẽ có nghĩa là tàu bay phát tín hiệu muốn chuyển một điện văn khẩn cấp có liên quan đến vấn đề an toàn của tàu bay, tàu thuyền, xe cộ mà tàu bay phát hiện thấy, hay liên quan đến tính mạng của người trên tàu bay:

               a) Tín hiệu gồm nhóm 3 chữ XXX được phát bằng vô tuyến điện báo hoặc bằng bất cứ cách phát nào khác;

               b) Tín hiệu phát thoại vô tuyến: PAN, PAN.

2.           TÍN HIỆU SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP BAY CHẶN

2.1 Tín hiệu do tàu bay bay chặn phát ra và tàu bay bị bay chặn đáp lại

	Loại
	Tín hiệu của tàu bay 

bay chặn
	Ý nghĩa
	Đáp lại của tàu bay

bị bay chặn
	Ý nghĩa
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	Ngày hoặc đêm – Tàu bay chặn ở  phía trước hơi cao hơn, thông thường ở bên trái tàu bay bị chặn, hoặc ở bên phải (nếu tàu bay bay chặn là trực thăng) lắc cánh và nhấp nháy đèn tín hiệu vị trí (nếu tàu bay chặn là trực thăng thì nhấp nháy đèn hạ cánh) theo khoảng thời gian không đều nhau.  

Sau khi nhận được tín hiệu xác nhận là tàu bay bị chặn đã nhận được lệnh, thì từ từ vòng về bên trái (hoặc về bên phải nếu tàu bay bị chặn là trực thăng) lấy hướng cần thiết tiếp tục bay.

Ghi chú 1 - Tùy theo điều kiện khí tượng hoặc đặc điểm địa hình, tàu bay bay chặn có thể bay ở phía trước bên phải tàu bay bị chặn và tiếp đó vòng phải để lấy hướng cần thiết tiếp tục bay.

 Ghi chú 2  - Nếu tàu bay bị chặn không thể theo kịp thì tàu bay chặn cần bay theo dạng cơ động để giữ bay cùng nhịp và lắc cánh mỗi lần vượt lên trước tàu bay bị chặn.
	Anh bị  chặn, hãy theo tôi.
	Ngày hoặc đêm - Lắc cánh, nhấp nháy đèn tín hiệu vị trí theo khoảng thời gian không đều nhau và bay theo tàu bay chặn.


	Tôi đã hiểu và sẽ tuân theo.
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	Ngày hoặc đêm - Cơ động gấp rời  khỏi tàu bay bị chặn bằng cách vòng ra một góc 90º hoặc lớn hơn, đồng thời lấy độ cao nhưng không được cắt hướng bay của tàu bay bị chặn. 
	Anh có thể tiếp tục bay.
	Ngày hoặc đêm  - Lắc cánh.


	Tôi đã hiểu và sẽ tuân theo.
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	Ngày hoặc đêm – Bay theo vòng lượn sân bay, thả càng, đồng thời bật và để sáng liên tục đèn hạ cánh và bay thông qua trên đường cất hạ cánh theo hướng hạ cánh; nếu tàu bay bị bay chặn là trực thăng thì tàu bay chặn bay thông qua bãi hạ cánh. Trong trường hợp trực thăng bay chặn trực thăng thì trực thăng chặn tiếp cận bãi hạ cánh, và bay treo ở gần bên cạnh bãi hạ cánh.
	Hạ cánh xuống sân bay này.
	Ngày hoặc đêm - Thả càng, đồng thời bật và để sáng liên tục đèn hạ cánh và bay theo tàu bay chặn, và nếu sau khi bay thông qua trên đường cất hạ cánh hoặc bãi hạ cánh trực thăng, nhận thấy có thể hạ cánh an toàn thì tiến vào hạ cánh.


	Tôi đã hiểu và sẽ tuân theo.


2.2     Tín hiệu do tàu bay bị bay chặn phát và tín hiệu trả lời của tàu bay bay chặn

	Loại
	         Tín hiệu của tàu bay
	   Ý nghĩa
	       Đáp lại của tàu bay
	Ý nghĩa

	
	             BỊ BAY CHẶN
	
	              BAY CHẶN
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	Ngày hoặc đêm   - Thu càng và nhấp nháy đèn hạ cánh khi bay thông qua đường CHC hoặc bãi hạ cánh ở độ cao trên 300m đến 600m  (đối với trực thăng ở độ cao trên 50m đến 100m so với mức cao sân bay) và tiếp tục bay vòng trên sân bay hoặc bãi hạ cánh. Nếu không thể nhấp nháy đèn hạ cánh thì nhấp nháy bất kỳ loại  đèn  nào khác sẵn có.
	Sân bay anh chỉ định không thích hợp với loại tàu bay của tôi.
	Ngày hoặc đêm - Nếu muốn tàu bay bị chặn bay theo mình tới một sân bay khác, tàu bay bay chặn thu càng và phát tín hiệu loại 1 quy định cho tàu bay chặn.

Nếu quyết định không bay chặn nữa thì phát tín hiệu loại 2 quy định cho tàu bay chặn.
	Tôi hiểu, hãy bay theo tôi.

Tôi hiểu, anh  có thể  bay đi.
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	Ngày hoặc đêm – Liên tục tắt mở tất cả các đèn với khoảng cách thời gian để phân biệt với nhấp nháy đèn.
	Tôi không tuân theo được.
	Ngày hoặc đêm – Phát tín hiệu loại 2 quy định cho tàu  bay chặn.
	Tôi hiểu
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	Ngày hoặc đêm  - Nháy tất cả các đèn có được với cách quãng thời gian không đều nhau.
	Tôi đang trong tình trạng khẩn nguy.
	Ngày hoặc đêm – Phát tín hiệu loại 2 quy định cho tàu bay chặn.


	Tôi hiểu




3.     
TÍN HIỆU TRỰC QUAN SỬ DỤNG ĐỂ CẢNH CÁO MỘT TÀU BAY KHÔNG CÓ PHÉP ĐANG BAY TRONG HOẶC SẮP SỬA BAY VÀO KHU VỰC HẠN CHẾ, CẤM BAY HOẶC NGUY HIỂM

          Đối với cả ban ngày và ban đêm, một loạt pháo hiệu được bắn lên từ mặt đất cách quãng 10 giây, mỗi pháo hiệu khi nổ phát ra ánh sáng hoặc chùm sáng xanh hoặc đỏ để chỉ cho tàu bay không có phép bay trong hoặc sắp bay vào khu vực hạn chế, cấm bay hoặc nguy hiểm và tàu bay đó cần phải có hành động xử lý kịp thời.

4          TÍN HIỆU CHO HOẠT ĐỘNG TẠI SÂN

4.1     Tín hiệu đèn và pháo hiệu
4.1.1   Các chỉ dẫn

	Tín hiệu đèn
	Ý nghĩa tín hiệu của Đài kiểm soát tại sân

	      
	      Với tàu bay đang bay
	      Với tàu bay ở mặt đất

	- Xanh liên tục.
	· Cho phép hạ cánh.
	· Cho phép cất cánh.

	- Đỏ liên tục.
	· Nhường đường cho tàu bay khác và tiếp tục bay vòng.
	· Dừng lại.

	- Loạt chớp xanh.

- Loạt chớp đỏ.
	· Trở lại hạ cánh (*)

· Sân bay không an toàn, đừng hạ cánh. 
	· Cho phép lăn.

· Lăn ra khỏi khu vực hạ cánh đang sử dụng.

	- Loạt chớp trắng.

- Pháo hiệu đỏ.
	· Hạ cánh tại sân bay này và lăn về sân đỗ (*)

· Mặc dù có bất cứ chỉ dẫn nào trước đó, đừng hạ cánh lúc này.
	· Trở lại điểm khởi hành trên sân bay.


Ghi chú:  (*) Huấn lệnh hạ cánh và lăn sẽ được cấp vào thời gian thích hợp.

[image: image36.wmf]
[image: image37.wmf][image: image38.wmf][image: image39.wmf]§

á

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

N

h

­

ê

n

g

 

®

­

ê

n

g

 

c

h

o

 

t

Ç

u

 

b

a

y

 

k

h

¸

c

C

h

ï

m

 

x

a

n

h

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

Q

u

a

y

 

l

¹

i

 

h

¹

 

c

¸

n

h

C

h

ï

m

 

®

á

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

S

©

n

 

b

a

y

 

k

h

«

n

g

 

a

n

 

t

o

µ

n

 

®

õ

n

g

 

h

¹

 

c

¸

n

h

C

h

ï

m

 

t

r

¾

n

g

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

H¹ c¸nh t¹i s©n bay nµy vµ l¨n vµo s©n ®Ëu

X

a

n

h

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

C

h

o

 

p

h

Ð

p

 

h

¹

 

c

¸

n

h

H×nh 1

§µi kiÓm so¸t t¹i s©n bay

VÞ trÝ cÊt c¸nh

Ph¸o hiÖu mµu ®á

Hñy bá huÊn lÖnh ®· cÊp

kh«ng h¹ c¸nh trong thêi

gian nµy

Tµu bay ®ang l¨n

§

á

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

§

á

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

L

¨

n

 

r

a

 

k

h

á

i

 

k

h

u

 

h

¹

 

c

¸

n

h

C

h

ï

m

 

x

a

n

h

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

D

õ

n

g

 

l

¹

i

C

h

o

 

p

h

Ð

p

 

l

¨

n

C

h

ï

m

 

t

r

¾

n

g

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

T

r

ë

 

l

¹

i

 

®

i

Ó

m

 

k

h

ë

i

 

h

µ

n

h

 

t

r

ª

n

 

s

©

n

 

b

a

y

X

a

n

h

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

C

h

o

 

p

h

Ð

p

 

c

Ê

t

 

c

¸

n

h

[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]



4.1.2     Báo nhận của tàu bay

1.
Khi đang bay:

       a. Trong thời gian có ánh sáng ban ngày: Bằng cách lắc cánh tàu bay;

Ghi chú: Tín hiệu này không nên thực hiện ở  cạnh bốn và cạnh năm.

       b. Trong thời gian tối trời: Bằng cách tắt mở hai lần đèn hạ cánh của tàu bay, hoặc trong trường hợp không được trang bị đèn này thì bằng cách tắt mở hai lần đèn tín hiệu vị trí.

2. 

Khi ở mặt đất:

a. Trong thời gian có ánh sáng ban ngày: Chuyển động cánh tà hoặc bánh lái;

b. Trong thời gian tối trời: Bằng cách tắt mở hai lần đèn hạ cánh của tàu bay, hoặc trong trường hợp không được trang bị đèn này thì bằng cách tắt mở hai lần đèn tín hiệu vị trí.

4.2        Các bảng hiệu đặt ở mặt đất

4.2.1       Cấm hạ cánh:

[image: image48.png]


               Một bảng vuông màu đỏ với hai đường chéo màu vàng (Hình 2) được đặt nằm ngang trên bãi tín hiệu là dấu hiệu cấm tàu bay hạ cánh và tình trạng đó có thể kéo dài.

                Hình 2

4.2.2       Thận trọng khi tiếp cận hoặc khi hạ cánh:

               Một bảng vuông màu đỏ với một đường chéo màu vàng (Hình 3) được đặt nằm ngang trên bãi tín hiệu là dấu hiệu lưu ý người lái phải hết sức thận trọng, khi tiếp cận hoặc khi hạ cánh vì lý do khu hoạt động của sân bay đang trong tình trạng xấu hoặc vì các lý do khác.

[image: image49.png]


                 Hình 3

4.2.3       Các hướng dẫn về sử dụng đường cất hạ cánh và đường lăn:

4.2.3.1    Hình một quả tạ màu trắng (Hình 4) đặt nằm ngang trên bãi tín hiệu là dấu hiệu thông báo rằng các tàu bay chỉ được phép cất cánh, hạ cánh và lăn trên đường cất hạ cánh và đường lăn.

[image: image50.wmf]
                              Hình 4

4.2.3.2     Hình một quả tạ màu trắng như tại Mục 4.2.3.1, nhưng có một vạch đen kẻ vuông góc với tay cầm của mỗi quả tạ (Hình 5) là dấu hiệu thông báo rằng tàu bay chỉ được phép hạ cánh và cất cánh trên đường cất hạ cánh, các động tác khác thì có thể thực hiện cả ở ngoài khu vực đường cất hạ cánh và đường lăn.

[image: image51.wmf]
                                Hình 5
4.2.4       Đường cất hạ cánh hoặc đường lăn bị đóng cửa:

            Hình chữ thập đơn màu vàng hoặc trắng (Hình 6) được đặt nằm ngang trên đường cất hạ cánh hoặc đường lăn, hoặc trên một phần của các đường đó là dấu hiệu thông báo rằng tàu bay không thể di chuyển trên các đường hoặc khu vực đó.

[image: image52.wmf]
              Hình 6
4.2.5       Chỉ hướng hạ cánh hoặc cất cánh:

4.2.5.1    Một hình chữ T màu da cam hoặc màu trắng (Hình 7) được đặt nằm ngang là dấu hiệu chỉ dẫn rằng tàu bay phải hạ cánh hoặc cất cánh theo hướng song song với thân chữ T về hướng nét vuông góc. Khi sử dụng vào ban đêm, chữ T phải được chiếu sáng hoặc phải được bao quanh bằng đèn trắng.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hình 7
4.2.5.2     Hai chữ số (Hình 8) được đặt thẳng đứng tại hoặc ở gần đài kiểm soát tại sân bay là dấu hiệu thông báo cho tàu bay trên khu di chuyển biết hướng cất cánh mà tàu bay phải thực hiện, biểu diễn bằng đơn vị 10 độ lấy đến 10 độ gần nhất của hướng la bàn từ.

              Hình 8                                  09
4.2.6       Thực hiện các vòng rẽ về tay phải:

            Hình một mũi tên vòng phải có màu sắc dễ thấy (Hình 9) được đặt trên bãi tín hiệu, trên đường cất hạ cánh hoặc dải đất đang sử dụng là dấu hiệu thông báo rằng tàu bay phải thực hiện mọi vòng rẽ về tay phải trước khi hạ cánh hoặc sau khi cất cánh.
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	Hình 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.7       Phòng thủ tục bay:

              Chữ C in hoa trên nền vàng (Hình 10) được đặt thẳng đứng là dấu hiệu thông báo địa điểm của phòng thủ tục bay tại sân bay.

[image: image54.wmf]                    Hình 10

4.2.8       Tàu lượn đang hoạt động:

    Hình một chữ thập kép màu trắng (Hình 11) được đặt nằm ngang trên bãi tín hiệu là dấu hiệu thông báo rằng đang có tàu lượn hoạt động tại khu vực sân bay.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hình 11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5              TÍN HIỆU BẰNG TAY 

5.1        Các tín hiệu hướng dẫn tàu bay của nhân viên tín hiệu

Ghi chú 1:  Nhân viên tín hiệu phải sử dụng các tín hiệu được quy định sau đây để hướng dẫn tàu bay với điều kiện tay mình được chiếu đủ sáng để người lái có thể quan sát được. Nhân viên tín hiệu phải đứng quay mặt về phía tàu bay:

a) Đối với tàu bay có cánh cố định: Ở bên trái tàu bay nơi người lái được nhìn thấy rõ nhất; và

b) Đối với trực thăng: Ở  vị trí mà người lái có thể nhìn thấy rõ nhất.

Ghi chú 2:  Có thể cầm các dụng cụ như tấm tròn có cán, gậy phát sáng hoặc đèn pin để người lái có thể quan sát dễ dàng hơn. Trong các trường hợp đó ý nghĩa của các tín hiệu vẫn được giữ nguyên. 

Ghi chú 3:  Các động cơ của tàu bay được đánh số thứ tự theo chiều từ phải sang trái của nhân viên tín hiệu khi đứng quay mặt về phía tàu bay (tức là động cơ số 1 là động cơ ngoài cùng bên trái của tàu bay).

Ghi chú 4:  Những tín hiệu có đánh dấu (*) trong phần này là tín hiệu quy định cho trực thăng.

5.1.1  Tàu bay phải tuân theo mọi hướng dẫn của nhân viên tín hiệu. Nhân viên tín hiệu phải quan sát và đảm bảo chắc chắn rằng khu vực mà mình hướng dẫn tàu bay di chuyển tới hoàn toàn không có chướng ngại vật, nếu không tàu bay có thể bị va chạm do tuân theo hướng dẫn của mình.

5.1.2
Nhân viên đánh tín hiệu phải mặc áo đồng phục có chất liệu huỳnh quang dễ nhận dạng nhằm cho phép người lái nhận biết người chịu trách nhiệm đánh tín hiệu hướng dẫn cho mình. Tất cả nhân viên phải sử dụng gậy, tấm tròn có cán hoặc găng tay có màu ánh sáng huỳnh quang ban ngày để đánh tín hiệu vào ban ngày và phải sử dụng gậy phát sáng để đánh tín hiệu vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn thấp. 

5.2      Tín hiệu của người lái với nhân viên tín hiệu

Ghi chú 1:  Người lái phải sử dụng các tín hiệu được quy định sau đây để liên lạc với nhân viên tín hiệu với điều kiện tay mình được chiếu đủ sáng để nhân viên tín hiệu có thể dễ dàng quan sát thấy.

Ghi chú 2:  Các động cơ của tàu bay được đánh số thứ tự theo chiều từ phải sang trái của nhân viên tín hiệu khi đứng quay mặt về phía tàu bay (tức là động cơ số 1 là động cơ ngoài cùng bên trái của tàu bay).

5.2.1       Phanh:            

Ghi chú:  Thời điểm người lái nắm tay lại hay xòe bàn tay ra là thời điểm tương ứng với động tác gài hoặc thả phanh được thực hiện.

  a) Gài phanh: Nâng cánh tay và bàn tay lên ngang tầm mặt; với bàn tay xòe ra rồi  nắm bàn tay lại;

  b) Thả phanh: Nâng cánh tay và bàn tay lên ngang tầm mặt; với bàn tay nắm lại rồi xòe bàn tay ra.

5.2.2      Vật chèn :     

 a) Hãy gài vật chèn vào: Hai tay dang ra; lòng bàn tay hướng ra ngoài rồi dang  cánh tay ra ngoài, đưa hai bàn tay vào bắt chéo trước mặt;

 b) Hãy lấy vật chèn ra: Hai bàn tay bắt chéo trước mặt; lòng bàn tay hướng ra ngoài rồi dang cánh tay ra ngoài.

5.2.3      Sẵn sàng mở động cơ:

             Giơ một bàn tay, xòe số ngón tay tương ứng với số động cơ của tàu bay sẽ được  phát động. 

5.3       Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật mặt đất

Ghi chú:  Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật mặt đất được quy định sau đây để chuẩn hóa việc sử dụng tín hiệu bằng tay sử dụng cho liên lạc với tổ lái liên quan đến các chức năng dịch vụ kỹ thuật mặt đất trong quá trình hoạt động của tàu bay. 

5.3.1 Chỉ sử dụng tín hiệu bằng tay khi liên lạc bằng lời không thể sử dụng được cho liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật mặt đất.
5.3.2 Nhân viên đánh tín hiệu phải đảm bảo rằng nhận được tín hiệu báo nhận của người lái đối với tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật mặt đất.
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	1.

TUÂN THEO HƯỚNG DẪN 

CỦA NHÂN VIÊN TÍN HIỆU

Tay phải cầm gậy phát sáng giơ thẳng lên cao trên đầu chỉ lên phía trên, tay trái cầm gậy phát sáng chỉ xuống về phía thân người.

Ghi chú: Nhân viên tín hiệu phải đứng ở vị trí đầu mút cánh của tàu bay để hướng dẫn người lái/nhân viên dẫn tàu bay/nhân viên điều khiển xe đẩy lùi tàu bay, để tàu bay di chuyển ra/vào vị trí đỗ mà không bị cản trở.
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	2.  

XÁC ĐỊNH CỬA

Hai tay duỗi thẳng phía trước mặt và nâng cao lên trên đầu với gậy phát sáng chỉ lên trên.
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	3. 

TIẾP TỤC THEO HƯỚNG DẪN CỦA NHÂN VIÊN TÍN HIỆU KẾ TIẾP HOẶC THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA ĐÀI KIỂM SOÁT TẠI SÂN BAY/ĐÀI KIỂM SOÁT MẶT ĐẤT

Hai tay đưa thẳng lên trên; di chuyển và duỗi thẳng hai tay xuống hướng ra ngoài thân người và chỉ gậy phát sáng về phía nhân viên tín hiệu kế tiếp hoặc khu vực lăn của tàu bay.
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	4.
TIẾP TỤC LĂN VỀ PHÍA TRƯỚC 

Gập khuỷu hai tay đang giang rộng, cầm gậy phát sáng đưa lên và đưa xuống từ phần trên cùng của ngực lên đến ngang đầu.
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	5a.

RẼ TRÁI  

(Từ góc độ nhìn của người lái)

Tay phải cầm gậy phát sáng mở một góc 90( theo thân người, tay trái làm tín hiệu “lăn về phía trước”. Nhịp độ chuyển động của tín hiệu chỉ cho người lái biết tốc độ rẽ của tàu bay. 
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	5b.

RẼ PHẢI 

 (Từ góc độ nhìn của người lái)

Tay trái cầm gậy phát sáng mở một góc 90( với thân người, tay phải cầm gậy phát sáng chỉ làm tín hiệu “lăn về phía trước”. Nhịp độ chuyển động của tín hiệu chỉ cho người lái biết tốc độ rẽ của tàu bay. 
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	6a.

DỪNG LẠI TRONG TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG

Hai tay cầm gậy phát sáng duỗi thẳng theo một góc 90( với thân người và từ từ đưa lên trên đầu cho đến khi hai gậy phát sáng bắt chéo nhau.
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	6b.

DỪNG LẠI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Ngay lập tức duỗi thẳng hai cánh tay cầm gậy phát sáng ngang đỉnh đầu, sau đó bắt chéo hai gậy phát sáng với nhau.
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	7a.

GÀI PHANH

Nâng một tay cao trên vai, lòng bàn tay mở rộng. Khi đảm bảo nhìn thấy tổ bay, nắm bàn tay lại. Không được cử động cho đến khi nhận được tín hiệu “đồng ý- ngón tay cái giơ lên” của tổ bay.
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	7b.

THẢ PHANH

Nâng một tay cao trên vai, lòng bàn tay nắm lại. Khi đảm bảo nhìn thấy tổ bay, mở lòng bàn tay ra. Không được cử động cho đến khi nhận được tín hiệu “đồng ý - ngón tay cái giơ lên” của tổ bay.
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	8a.

CHÈN BÁNH

Hai tay cầm gậy phát sáng giơ thẳng lên trên đầu, di chuyển hai đầu của gậy phát sáng hướng vào trong theo động tác “nhanh, dứt khoát” cho tới khi hai đầu gậy chạm nhau. Đảm bảo phải nhận được tín hiệu báo nhận của tổ bay.
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	8b.

THÁO CHÈN

Hai tay cầm gậy phát sáng giơ cao lên trên đầu, di chuyển hai đầu của gậy phát sáng hướng ra ngoài theo động tác “nhanh, dứt khoát”. Không được tháo chèn cho tới khi nhận được tín hiệu đồng ý từ tổ bay.
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	9.

KHỞI ĐỘNG (CÁC) ĐỘNG CƠ
 Tay phải cầm gậy phát sáng hướng lên trên ngang đầu và quay theo tín hiệu vòng tròn, đồng thời tay trái giơ cao lên trên đầu chỉ về phía động cơ được phép khởi động.
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	10.

TẮT ĐỘNG CƠ
Tay cầm gậy phát sáng phía trước thân người ở vị trí ngang vai, đưa tay và gậy phát sáng đặt lên trên vai trái và kéo gậy ngang phần cổ sang vai phải.
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	11.

CHẬM LẠI 

Di chuyển hai tay đã duỗi thẳng xuống dưới theo động tác “vỗ nhẹ”, bằng cách nâng gậy phát sáng lên xuống từ phần thắt lưng đến đầu gối nhiều lần.
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	12.

GIẢM (CÁC) ĐỘNG CƠ

THEO HƯỚNG ĐƯỢC CHỈ DẪN

Hai tay thả xuống cầm gậy phát sáng hướng xuống đất,  vẫy gậy phải hoặc trái lên xuống để chỉ cho biết động cơ bên trái hoặc phải tương ứng cần giảm công  suất.
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	13. 

LÙI
Hai tay đặt đằng trước thân người ở vị trí trên thắt lưng, quay tròn hai tay về phía trước. Để dừng việc di chuyển về phía sau, sử dụng các động tác tại hình 6a. hay hình 6b.
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	14a. 

RẼ TRONG KHI LÙI

(Để quay đuôi tàu bay về mạn phải)

Tay trái cầm gậy phát sáng chỉ xuống đất, đưa tay phải từ vị trí thẳng đứng phía trên đầu xuống vị trí ngang phía trước, làm như vậy nhiều lần.
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	14b.

RẼ TRONG KHI LÙI
(Để quay đuôi tàu bay về mạn trái)

Tay phải cầm gậy phát sáng chỉ xuống đất, đưa tay trái từ vị trí thẳng đứng phía trên đầu xuống vị trí ngang phía trước, làm như vậy nhiều lần.


	[image: image20.png]



	15.

KHẲNG ĐỊNH/KHÔNG CÓ CHƯỚNG NGẠI VẬT

Tay phải giơ cao ngang đầu cầm gậy phát sáng chỉ lên phía trên hoặc bàn tay nắm lại và duỗi ngón tay cái chỉ lên, tay trái giữ nguyên vị trí theo thân người đến đầu gối.

Lưu ý: Tín hiệu này cũng được sử dụng như là tín hiệu liên lạc trong dịch vụ kỹ thuật mặt đất.
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	16.(*)

BAY TREO

Hai tay cầm gậy phát sáng duỗi thẳng thành một góc 90( ở mỗi bên theo thân người.
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	17.(*)

BAY LÊN CAO

Hai tay cầm gậy phát sáng duỗi thẳng tạo thành một góc 90( ở mỗi bên thân người, lòng bàn tay ngửa lên rồi vẫy hai cánh tay nhiều lần theo hướng lên trên. Tốc độ vẫy cho biết tốc độ bay lên của tàu bay.
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	18.(*)

BAY XUỐNG THẤP

Hai tay cầm gậy phát sáng duỗi thẳng tạo thành một góc 90( ở mỗi bên thân người, lòng bàn tay úp xuống rồi vẫy hai cánh tay nhiều lần theo hướng đi xuống. Tốc độ vẫy cho biết tốc độ xuống thấp của tàu bay.
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	19a. (*)

BAY DỊCH NGANG SANG TRÁI TRONG KHI BAY BẰNG 

(Từ góc độ nhìn của người lái)

Duỗi thẳng tay thành một góc 90( về phía bên phải thân người, tay trái di chuyển theo cùng hướng theo động tác khoát tay.
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	19b.(*)

BAY DỊCH NGANG SANG PHẢI TRONG KHI BAY BẰNG 

(Từ góc độ nhìn của người lái)

Duỗi thẳng tay thành một góc 90( về phía bên trái thân người, tay phải di chuyển cùng hướng theo động tác khoát tay.
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	20.(*)

HẠ CÁNH

Bắt chéo hay tay cầm gậy phát sáng phía dưới trước thân người.
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	21.

HỎA HOẠN

Tay phải cầm gậy phát sáng di chuyển từ vai xuống đầu gối theo “hình cánh quạt”, đồng thời tay trái cầm gậy phát sáng chỉ vào khu vực có hoả hoạn (chỉ lên phía trên: Động cơ, chỉ xuống dưới: Phanh). 
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	22.

CHỜ TẠI VỊ TRÍ/TẠM DỪNG

Hai tay cầm gậy phát sáng chỉ xuống tạo thành góc 45( mỗi bên. Giữ nguyên tư thế này cho đến khi tàu bay sẵn sàng cho bước vận hành tiếp theo

	
	

	[image: image29.png]



	23.

TIỄN TÀU BAY

Thực hiện động tác chào tay phải/hoặc có thể cùng với gậy phát sáng để tiễn tàu bay. Liên tục theo dõi tổ bay cho đến khi tàu bay bắt đầu lăn.
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	24.

KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CÁC BIỂN HIỆU KIỂM SOÁT

(Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật)

Giơ tay phải cao trên đầu ở vị trí nằm ngang và nắm chặt lòng bàn tay hoặc cầm gậy phát sáng; tay trái giữ ở vị trí dọc theo thân người cạnh đầu gối.
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	25.

NẠP ĐIỆN TRÊN MẶT ĐẤT

(Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật)
Giữ thẳng hai tay phía trên đầu, mở lòng bàn tay trái quay theo chiều ngang, đưa các đầu ngón tay của tay phải chạm vào lòng bàn tay của tay trái (tạo thành chữ “T”). Vào ban đêm, các gậy phát sáng cũng có thể sử dụng để tạo thành hình chữ “T” trên đầu.
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	26.

NGỪNG NẠP ĐIỆN 

(Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật)

Giữ thẳng hai tay phía trên đầu, để các đầu ngón tay của tay phải chạm vào lòng bàn tay nằm ngang của tay trái (tạo thành chữ “T”), sau đó đưa tay phải xuống ra khỏi tay trái. Không được ngừng nạp điện cho đến khi được phép của tổ bay. Vào ban đêm, gậy phát sáng cũng có thể sử dụng để tạo thành hình chữ “T” trên đầu.
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	27.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

(Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật)

Giữ tay phải đưa thẳng một góc 90( từ vai và chỉ gậy phát sáng xuống đất hoặc có thể dùng ngón tay cái chỉ xuống đất, tay trái giữ nguyên dọc theo thân người cạnh đầu gối.
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	28.

THIẾT LẬP LIÊN LẠC QUA BỘ ĐÀM

(Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật)

Giơ cả hai cánh tay ở vị trí vuông góc (90() với thân người và khum hai tay úp vào cả hai tai.
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	29.
MỞ/ĐÓNG CẦU THANG 

(Tín hiệu liên lạc sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật)

Tay phải để dọc theo thân người và tay trái đưa lên trên đầu ở một góc 45(, đưa tay phải theo động tác quét lên trên vai trái.

Ghi chú: Tín hiệu này chủ yếu dùng cho tàu bay có các cầu thang ở phía trước.













































































� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���








PAGE  
9

[image: image55.wmf][image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.wmf]§

á

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

N

h

­

ê

n

g

 

®

­

ê

n

g

 

c

h

o

 

t

Ç

u

 

b

a

y

 

k

h

¸

c

C

h

ï

m

 

x

a

n

h

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

Q

u

a

y

 

l

¹

i

 

h

¹

 

c

¸

n

h

C

h

ï

m

 

®

á

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

S

©

n

 

b

a

y

 

k

h

«

n

g

 

a

n

 

t

o

µ

n

 

®

õ

n

g

 

h

¹

 

c

¸

n

h

C

h

ï

m

 

t

r

¾

n

g

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

H¹ c¸nh t¹i s©n bay nµy vµ l¨n vµo s©n ®Ëu

X

a

n

h

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

C

h

o

 

p

h

Ð

p

 

h

¹

 

c

¸

n

h

H×nh 1

§µi kiÓm so¸t t¹i s©n bay

VÞ trÝ cÊt c¸nh

Ph¸o hiÖu mµu ®á

Hñy bá huÊn lÖnh ®· cÊp

kh«ng h¹ c¸nh trong thêi

gian nµy

Tµu bay ®ang l¨n

§

á

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

§

á

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

L

¨

n

 

r

a

 

k

h

á

i

 

k

h

u

 

h

¹

 

c

¸

n

h

C

h

ï

m

 

x

a

n

h

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

D

õ

n

g

 

l

¹

i

C

h

o

 

p

h

Ð

p

 

l

¨

n

C

h

ï

m

 

t

r

¾

n

g

 

n

h

Ê

p

 

n

h

¸

y

T

r

ë

 

l

¹

i

 

®

i

Ó

m

 

k

h

ë

i

 

h

µ

n

h

 

t

r

ª

n

 

s

©

n

 

b

a

y

X

a

n

h

 

l

i

ª

n

 

t

ô

c

C

h

o

 

p

h

Ð

p

 

c

Ê

t

 

c

¸

n

h

[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


_1162205690

_1162206071

_1162206499

_1162208685.vsd

_1192879746.vsd
H�nh 1                           ��i ki�m so�t t�i s�n bay�

�

�� li�n t�c�

Nh��ng ���ng cho t�u bay kh�c�

Ch�m xanh nh�p nh�y�

Quay l�i h� c�nh �

Ch�m �� nh�p nh�y�

S�n bay kh�ng an to�n ��ng h� c�nh �

Ch�m tr�ng nh�p nh�y�

H� c�nh t�i s�n bay n�y v� l�n v�o s�n ��u�

Xanh li�n t�c�

Cho ph�p h� c�nh �

V� tr� c�t c�nh �

Ph�o hi�u m�u ���

H�y b� hu�n l�nh �� c�p
kh�ng h� c�nh trong th�i gian n�y�

T�u bay �ang l�n�

�� li�n t�c�

D�ng l�i�

�� nh�p nh�y�

L�n ra kh�i khu h� c�nh �

Ch�m xanh nh�p nh�y�

Cho ph�p l�n�

Ch�m tr�ng nh�p nh�y�

Tr� l�i �i�m kh�i h�nh tr�n s�n bay�

Xanh li�n t�c�

Cho ph�p c�t c�nh�


_1180851096.vsd

_1162208604.vsd

_1162206365

_1162206437

_1162206257

_1162205819

_1162205952

_1162205776

_1162125513.vsd

_1162185198.vsd

_1162125288.vsd

